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	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	1. Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp theo nhịp bản nhạc/ bài hát tiếng anh. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp
	- Thực hiện thuần thục các động tác tay, bụng, lườn, chân trong giờ thể dục sáng và bài tập phát triển chung giờ hoạt động phát triển thể chất theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát tiếng anh. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	
	
	

	2
	3. Trẻ kiểm soát được các vận động khi thực hiện các bài tập.
	- Trèo lên xuống 7 gióng thang
	
	
	

	3
	4. Trẻ phối hợp được tay mắt trong vận động.
	-Tung bóng lên cao và bắt bóng

	
	
	

	4
	6. Trẻ thể hiện được sức mạnh cơ bắp của đôi chân và sự phối hợp sức mạnh toàn thân.
	- Bật chụm tách chân qua 7ô

	
	
	

	5
	9. Trẻ biết lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên   nhóm.
	- Nhận biết / phân biệt một số thực phẩm thông thường  theo bốn nhóm thực phẩm
+ Thực phẩm giàu chất đạm: thịt cá,…
+ Thực phẩm giàu chất béo: lạc, vừng, bơ…
+ Thực phẩm giàu tinh bột: gạo, ngô, khoai…
+ Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả…
	
	
	

	6
	13. Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo
	-  Cẩm bát, thìa đúng cách 
-  Lấy đúng kí hiệu cốc uống  và cất đúng nơi quy định
	
	
	

	7
	16. Trẻ nhận biết một số hành động không an toàn và phòng tránh khi được nhắc nhở.
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm như: leo trèo tường, cây cối, ban công, tường rào, chơi đùa thú giữ, đá bóng bóng nơi nguy hiểm như đường giao thông…
	
	
	

	
	
	Nhận biết các nơi nguy hiểm, mất vệ sinh: ao hồ, bể chứa nước, giếng, bụi rậm., đường giao thông... và nói được mối nguy hiểm khi đến gần:ao hồ, bể chứa nước, giếng, bụi rậm
	
	
	

	
	
	Nhận biết và không sử dụng những vật dụng nguy hiểm như: Biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, cuốc , xẻng, kim tiêm, liềm, dao, phích nước nóng, nghịch kéo to, bao diêm... là những vật dụng nguy hiểm
	
	
	

	
	
	+ Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc... không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.
	
	
	

	
	
	Không được ra khỏi nhà, khu vực trường khi không được phép của người lớn, cô giáo.
	
	
	

	
	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	8
	23. Phân loại các đối tượng  theo 1 hoặc hai dấu hiệu
	- Phân loại thực vật: cây hoa, quả, theo 2-3 dấu hiệu chung.
	
	
	

	
	
	- Phân loai một số PTGT theo 2-3 dấu hiệu chung.
	
	
	

	
	
	- Phân loại động vật theo 2-3 dấu hiệu chung.
	
	
	

	
	
	- Phân loại đồ dùng đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu.
	
	
	

	9
	24. Trẻ nhận biết được mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng gần gũi.
	- Ích lợi của nước với đời sống con người, con người, con vật, cây cối
	
	
	

	
	
	- Sự  thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa
	
	
	

	
	
	- Không khí , các nguồn ánh sáng và sự  cần thiết cuả nó với cuộc sống con người, con vật và cây
	
	
	

	10
	29. Trẻ đếm được trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	
	
	

	11
	31. Trẻ biết tách  gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm
	- Tách-  Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau  trong phạm vi 10 và đếm
	
	
	

	12
	32. Trẻ nhận biết các số từ 5- 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng số thứ tự.
	-   Nhận biết các số từ 5- 10  gắn được các thẻ số tương ứng với số lượng qua các trò chơi học tập
	
	
	

	13
	36. Trẻ biết sắp xếp các đối tượng  theo trình tự nhất định theo yêu cầu
	- So sánh phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
- Tạo ra quy tắc sắp xếp
	
	
	

	14
	38. Trẻ có thể  goi tên và chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối  chữ nhật
	- Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối trụ và nhận ra khối hình đó trong thực tế
	
	
	

	
	
	- Nhận biết gọi  tên khối vuông, khối chữ nhật, và nhận ra khối hình đó trong thực tế
	
	
	

	
	
	- Chắp ghép các hình, hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	
	
	

	
	
	Tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau
	
	
	

	15
	40. Trẻ biết gọi đúng tên các ngày trong tuần
	- Nhận biết  hôm qua, hôm nay, ngày mai
	
	
	

	
	
	- Gọi tên các thứ trong tuần
	
	
	

	16
	43. Trẻ nói được địa chỉ gia đình mình ( số nhà, đường/ phố, xóm, số điện thoại) khi được hỏi
	- Địa chỉ gia đình.
	
	
	

	17
	44. Trẻ nói được tên địa chỉ, mô tả được đặc điểm  nổi bật của trường, lớp khi được hỏi và trò chuyện
	-Những đặc điểm nổi bật của trường, lớp mầm non;
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	18
	51. Trẻ thực hiện được  các yêu  cầu trong hoạt động tập thể
	-  Nghe-  Hiểu và làm theo 2-3 yêu cầu liên tiếp trong hoạt động học tập và vui chơi
	
	
	

	19
	54. Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	
	
	

	
	- Nghe hiểu 1 số câu từ tiếng anh đơn giản
	- Nghe hiểu 1 số từ tiếng anh đơn giản về chủ đề phù hợp với độ tuổi
	
	
	

	20
	59. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao đồng dao.
	-  Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè   phù hợp với độ tuổi.
	
	
	

	
	- Trẻ đọc được 1 số câu, từ tiếng anh đơn giản về chủ đề phù hợp với độ tuổi
	- Trẻ đọc được 1 số câu, từ tiếng anh đơn giản về chủ đề phù hợp với độ tuổi
	
	
	

	21
	62. Trẻ sử dụng được các từ như:” Cảm ơn”; “Xin lỗi”; Xin phép; “Thưa; Dạ; Vâ,.. phù hợp với tình huống.
- Nghe hiểu một số từ, một số câu tiếng Anh đơn giản trong giao tiếp phù hợp với độ tuổi Sử dụng từ bằng tiếng anh:  Hello, hi, thankyou, sorry…
	- Nói các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp – Giáo dục lễ giáo trong mọi hoạt động

- Nghe hiểu một số từ, một số câu tiếng Anh đơn giản trong giao tiếp phù hợp với độ tuổi Sử dụng từ bằng tiếng anh:  Hello, hi, thankyou, sorry…
	
	
	

	22
	66. Trẻ biết  cách đọc sách từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách

	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
	
	
	

	
	
	- Làm quen với cách  đọc và viết Tiếng Việt
	
	
	

	
	
	- “Đọc” truyện qua sách tranh/ tranh vẽ
	
	
	

	
	
	- Phân biệt phần mở đầu kết thúc của sách.
	
	
	

	23
	69. Trẻ nhận dạng các chữ cái trong  bảng chữ cái tiếng việt
	- Nhận dạng các chữ cái
	
	
	

	24
	72. Trẻ nói được tên tuổi , giới tính của bản thân, tên bố, mẹ địa chỉ nhà hoặc điện thoại
	- Tên, tuổi, giới tính sở thích khả năng của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà , điện thoai của bô/ mẹ
	
	
	

	25
	73. Trẻ nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng)
	- Điểm giống và khác nhau của mình với người khác
	
	
	

	26
	75. Biết vâng lời giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức
	- Vâng lời người lớn.
- Giúp đỡ bố mẹ, cô giáo việc vừa sức.
	
	
	

	27
	77. Trẻ biết cố gắng hoàn thành công việc được giao (Trực nhật, dọn đồ chơi)
	- Thực hiện công việc được giao: (Trực nhật, xếp gọn đồ chơi..)
	
	
	

	28
	78. Trẻ nhận biết được một số trang thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh, qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác 
	-  Nhận biệt một số trạng thái cảm xúc ( Vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc
	
	
	

	29
	80. Biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè
	- MQH giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác
	
	
	

	30
	85. Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép
	- Sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự

	
	
	

	31
	86. Chú ý nghe khi cô, bạn nói không ngắt lời người khác
	- Lắng nghe ý kiến của người khác
- Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận
	
	
	

	32
	91. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.
	- Giữ gìn vệ sinh môi trường

	
	
	

	33
	92. Trẻ thực hiện tiết kiệm trong sinh hoạt tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn
	- Tiết khiệm điện, nước
-Ăn uống không để rơi vãi thừa thức ăn
	
	
	

	34
	93. Nhận ra hành vi đúng sai của con người với môi trường 
	- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi đúng –sai, tốt- xấu

	
	
	

	
	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	35
	95. Trẻ chăm chú lắng nghe, hưởng ứng cảm xúc  theo bài hát bản nhạc (bản nhạc việt hoặc bản nhạc nước ngoài)
	 Hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp với bản nhạc (bản nhạc việt hoặc bản nhạc nước ngoài)
	
	
	

	36
	99. Trẻ biết  phối hợp các kĩ năng“VẼ” để vẽ tạo thành  bức tranh có màu sắc hài hòa và bố cục cân đối
	- Phối hợp các kĩ năng vẽ, , để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục

	
	
	

	37
	101. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng làm lõm, ấn bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có bố cục cân đối
	
	
	

	38
	102. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng màu sác khác nhau.
	Phối hợp các kĩ năng xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách.. để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục
	
	
	

	39
	105. Trẻ biết gõ đệm  bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn
	- Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo tiết tâu bài hát
	
	
	

	40
	106. Trẻ nói lên được ý tưởng và tạo được ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ nguyên vật liệu phù hợp  để tạo ra sản phẩm tạo hình theo ý thích
	
	
	

	
	
	- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	
	
	

	
	Xếp loại chung
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